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Tóm tắt: Cộng đồng người Thái ở Tây Bắc Việt Nam có một hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo hết sức phong phú, đã tồn tại từ lâu và được bảo lưu cho đến tận ngày nay. Người Thái luôn đề cao ý thức về tính dân tộc, văn hóa của mình, do đó, họ không dễ dàng chấp nhận hay dung hợp tôn giáo khác. Tuy nhiên, hiện nay một số người Thái đã theo đạo Tin Lành. Đây là một động thái không bình thường trong sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào. Bài viết bước đầu xác định những nguyên nhân dẫn đến sự thâm nhập của đạo Tin Lành vào cộng đồng dân tộc Thái vùng Tây Bắc nước ta hiện nay.
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Mở đầu

Nói đến đời sống tâm linh của cộng đồng người Thái ở Tây Bắc Việt Nam là nói đến một hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo vô cùng phong phú. Những quan niệm về vạn vật hữu linh, về linh hồn, và đặc biệt là “thế giới ma” (phi)... của người Thái là những tín ngưỡng đã tồn tại từ rất lâu và được bảo lưu cho đến tận ngày nay. Với ngôn ngữ, chữ viết riêng, người Thái luôn đề cao ý thức về tính dân tộc, văn hóa của mình, họ là tộc người khá “bảo thủ”, ít biến đổi nhất trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có đời sống tâm linh, tôn giáo. 

1. Tình hình kinh tế - xã hội của cộng đồng người Thái hiện nay

Tây Bắc là vùng cao có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình núi non hiểm trở và chia cắt. Các loại thiên tai như động đất, lũ lụt, gió lốc thường xuyên xảy ra, gây nên nhiều thiệt hại về người và tài sản, không chỉ làm tăng thêm những khó khăn mà còn tạo ra tâm trạng hoang mang, sợ hãi trong đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Thái nói riêng.(*)Kinh tế của người Thái ở Tây Bắc vẫn chủ yếu là tự cấp, tự túc; phương thức canh tác chính là đốt rừng làm nương rẫy, khai phá ruộng bậc thang. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã quan tâm nhiều đến sự phát triển kinh tế - xã hội cho Tây Bắc (thông qua các chương trình, dự án như: xóa đói giảm nghèo, chương trình 135...). Nhưng thực tế đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào Thái vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do khó khăn về kinh tế cộng với trình độ dân trí thấp kém, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nên một bộ phận đồng bào đã tìm đến với tôn giáo, tin vào sự giải thoát bởi những hứa hẹn ở các phép lạ của tôn giáo. Tin Lành là tôn giáo xa lạ với truyền thống tín ngưỡng văn hóa vốn có của họ nhưng họ vẫn đặt niềm tin, hy vọng ảo tưởng vào sự "đổi đời", "không làm mà hưởng", hy vọng nhờ phép màu của Chúa để biến hòn đá nhỏ thành con gà, con lợn, hòn đá to thành con trâu, con bò...
Kinh tế chậm phát triển kéo theo sự trì trệ, lạc hậu của đời sống văn hóa. Dù có rất nhiều nét văn hóa độc đáo, song vẫn còn đó một Tây Bắc lạc hậu, nghèo nàn, chưa bắt kịp được với các vùng miền khác của tổ quốc. Bên cạnh những sinh hoạt văn hóa tốt đẹp của đồng bào Thái là những phong tục tập quán đã trở nên lạc hậu, những hủ tục không còn phù hợp trong đời sống hiện tại, như vấn đề tổ chức tang ma, cưới xin, cúng bái... Việc tổ chức đám cưới theo phong tục của đồng bào dân tộc Thái rất rườm rà, ăn uống kéo dài, tốn kém. Việc tổ chức tang ma cũng vậy, khi gia đình có người chết, họ nhờ thầy cúng, thầy mo xem ngày đẹp mới mang đi chôn, có thể chôn ngay hoặc vài ngày sau mới đem chôn. Khi tổ chức giỗ 3 ngày, 7 ngày… cho người đã khuất, gia đình mời thầy cúng, thầy mo về làm lễ, tổ chức mổ lợn, gà, mời dân bản đến ăn uống gây tốn kém cho gia chủ. Trong khi đời sống kinh tế còn khó khăn thì những phong tục tập quán như trên càng khiến đồng bào thêm kiệt quệ. Theo đạo Tin Lành, đồng bào sẽ trút bỏ được nỗi lo cả về tâm lý và kinh tế. Nhiều người Thái cho rằng, theo đạo để bỏ phong tục tập quán nặng nề, vốn là “gánh nặng” từ lâu của đồng bào. 

Vũ trụ quan của người Thái gồm ba thế giới, một thế giới ở trên trời cao và hai thế giới cùng tồn tại ở mặt đất (thế giới của những người sống và thế giới của ma). Thế giới trên trời có Then Luông là đấng tối cao cai quản trời đất, loài người và vạn vật, dưới trần gian thì do các ma (phi) cai quản. Nếu đời sống tâm linh của con người là hướng đến một đấng siêu nhiên, toàn năng thì với người Thái, đấng siêu nhiên, toàn năng đó được gọi là “Phi”. 

Người Thái cho rằng, sự sống của con người là do hồn và xác kết hợp với nhau hài hòa, cùng tồn tại, nếu một trong hai yếu tố đó mất đi thì không còn sự sống. Con người có 80 hồn, 30 hồn phía trước, 50 hồn phía sau. Nếu hồn ở vị trí nào đó trên cơ thể người “tự ái” thì con người sinh ra buồn phiền, nếu hồn rời khỏi vị trí của nó thì con người sẽ ốm đau, hồn mà rời khỏi xác thì con người sẽ chết (phi khuân). Hồn người chết (phi tai) chia làm 3 loại: loại hồn tốt nhất trở thành đẳm tổ tiên, có nhiệm vụ trông coi, phù hộ độ trì cho con cháu; loại hồn tốt thứ hai được lên niết bàn ở mường trời; loại hồn xấu được rải từ rừng ma đến niết bàn thành ma lang thang(1). Chính vì thế, người Thái thờ rất nhiều loại ma. 
Người Thái cũng tin nhiều vào các sức mạnh của quỷ, thần theo quan niệm vạn vật hữu linh truyền lại từ xa xưa, tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội, những hiện tượng này ngày một giảm bớt.

Có thể nói, vấn đề tín ngưỡng của dân tộc Thái phong phú và phức tạp hơn so với nhiều dân tộc khác ở Việt Nam. Theo các nhà Thái học, riêng về “ma” của người Thái đã có 123 loại, với 46 loại cúng giỗ lớn được ghi chép trong sách vở và lưu truyền trong cộng đồng(2). Đời sống tâm linh tưởng chừng đa dạng là thế, song với sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội, sự đổi thay lẫn lộn các giá trị văn hóa tinh thần khiến không ít người Thái “bế tắc”, khủng hoảng niềm tin nơi các “ma” của họ. Họ không lý giải được những hiện tượng xảy ra trong cuộc sống của chính mình, những hiện tượng lạ lẫm, mới mẻ, “đáng sợ” mà họ chưa từng biết, chưa từng trải nghiệm. Đó là những “xung đột” thế hệ trong gia đình, là thái độ thờ ơ, “ghẻ lạnh” của tình người trong cuộc mưu sinh tồn tại, là sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội từ nơi phố thị... Tất cả các hiện tượng muôn màu, muôn vẻ của đời sống hiện đại đã len lỏi vào từng bản, từng người dân, khiến họ lúng túng, loay hoay trong “thế giới ma” chật chội của mình. Họ có nhu cầu tìm đến những lực lượng siêu nhiên khác, mới hơn, mạnh hơn làm chỗ dựa tinh thần. Đây chính là nguyên nhân để đạo Tin Lành có cơ hội đi vào cộng đồng dân tộc Thái.(2)
Những khó khăn, thấp kém về đời sống - kinh tế, sự khủng hoảng về văn hoá - tinh thần, sự suy yếu của hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống đã đẩy một bộ phận đồng bào dân tộc Thái theo đạo Tin Lành mà họ ngộ nhận như một lối thoát. Việc đi theo tôn giáo mới, “cải đạo” từ tín ngưỡng, tôn giáo đa thần sang nhất thần giáo đã làm thay đổi được sự gò bó, bức bối trong tinh thần của đồng bào dân tộc Thái, trở thành một trong những nguyên nhân thúc đẩy họ đến với đạo Tin Lành. Hơn nữa, điều kiện kinh tế khó khăn, thấp kém, những phong tục tập quán quá lạc hậu, sự suy giảm các thiết chế văn hóa - xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống, khủng hoảng niềm tin... đã tạo nên một khoảng trống tâm linh, tín ngưỡng của người Thái.

2. Sự thâm nhập của đạo Tin Lành trong cộng đồng người Thái

Thứ nhất, đạo Tin Lành đã khai thác lợi thế của một tôn giáo cải cách có luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo đơn giản, hoạt động năng động, uyển chuyển, luôn quan tâm đến đời sống thường nhật. Trong nhiều trường hợp, sự xuất hiện của đạo Tin Lành được coi như sự hiện diện của những tiến bộ, nhất là về văn hóa, lối sống. Mặt khác, trong khi tiến hành hoạt động truyền giáo, những người trực tiếp tuyên truyền phát triển đạo Tin Lành thường tiến hành khôn khéo, kiên trì. Họ không chỉ nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm nắm bắt đặc điểm tâm lý, trình độ nhận thức của từng đối tượng để có phương thức tuyên truyền phù hợp, mà còn dùng vật chất lôi kéo hay dùng dư luận để uy hiếp, đe dọa, buộc người đó phải theo đạo Tin Lành. Những người được giao nhiệm vụ tuyên truyền phát triển đạo Tin Lành trong cộng đồng người Thái đã triệt để khai thác đặc điểm lịch sử, văn hóa của dân tộc này, thực hiện dân tộc hóa, địa phương hóa để có nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, dễ thâm nhập, dễ lôi kéo người Thái theo đạo. 

Về mặt sinh hoạt tôn giáo (lối hành đạo), Tin Lành là một tôn giáo cách tân có lối hành đạo khác với nhiều tôn giáo khác. Sinh hoạt tôn giáo nhìn chung đơn giản, nhẹ nhàng, ngắn gọn, không chỉ phù hợp với lối sống cá nhân trong các xã hội công nghiệp, mà còn phù hợp với nhiều tầng lớp xã hội khác nhau từ công nhân, trí thức đến tầng lớp tiểu tư sản thành thị và nông dân ở mọi vùng miền, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi.

Thứ hai, hoạt động truyền giáo quyết liệt của đạo Tin Lành là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự phát triển nhanh và lan rộng của đạo Tin Lành vào các tộc người thiểu số ở Tây Bắc, trong đó có cả tộc người Thái. Đối với đạo Tin Lành, hoạt động truyền giáo được coi là nghĩa vụ và sứ mệnh vinh quang, thiêng liêng của mỗi tín đồ. Với tính duy lý, tính độc thần và tự coi mình là chân chính duy nhất, đạo Tin Lành luôn xác định cho mình trách nhiệm phải tuyên truyền, giảng đạo để cứu vớt chúng sinh. Xuất phát từ ân điển của Chúa và nhờ tổ chức tốt theo các chiến lược, chiến thuật truyền giáo có bài bản với các phương tiện, phương pháp truyền giáo tiên tiến, hiện đại, đạo Tin Lành nổi bật bởi sự truyền giáo quyết liệt tích cực so với Công giáo và những tôn giáo khác. Vậy nên, đạo Tin Lành đã có sự phát triển nhanh và mạnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Đối với dân tộc Thái, mặc dù số lượng người theo đạo không nhiều như các dân tộc khác nhưng cũng có thể coi đó là một thành công của lực lượng truyền giáo, cố gắng phổ quát giáo lý Tin Lành vào tận những vùng khó khăn nhất. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 3 năm 2011, số người Thái theo đạo Tin Lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc là 62 người, trong đó, tỉnh Điện Biên có số người theo đạo đông nhất là 52 người.

Điều đáng chú ý là, trong những năm gần đây có sự gia tăng đáng kể về tài chính, tài liệu và phương tiện truyền giáo cùng với sự phát triển linh hoạt các hình thức và phương pháp truyền giáo. Vốn là một tôn giáo cách tân, linh hoạt, năng động và mang trong mình "tinh thần cầu thực Mỹ", các đối tượng tham gia truyền đạo Tin Lành hiếm khi có chuyện "làm công quả" mà trái lại, tất cả được sắp xếp theo qui trình, được tính toán chi li, hạch toán rõ ràng từ cấp cao nhất là Tổng hội đến cấp thấp nhất là Chi hội, từ chi phí, kế hoạch đến khả năng thực thi. 

Ngoài ra, các phương tiện truyền giáo cũng được chú ý và tăng cường. Phương tiện truyền giáo được các mục sư, truyền đạo, chấp sự và đội ngũ rộng lớn các "thừa tác viên" gia tăng sử dụng và đưa đến tận các vùng sâu, vùng xa là băng ghi âm, băng ghi hình, thông tin lấy từ mạng internet… Một đặc điểm của đạo Tin Lành là, không chỉ các giáo sĩ mới là người truyền đạo mà cả tín đồ cũng đều nhiệt tình, có khả năng và được khuyến khích truyền đạo. Trong bối cảnh hiện nay, một phương pháp hữu dụng mới được sử dụng ở nhiều vùng dân tộc thiểu số là "phương pháp chứng đạo". Từ phương pháp này, các “ban chứng đạo" được thành lập với các cá nhân tỏa ra khắp các thôn bản để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, vừa để thăm hỏi, kết giao, vừa để giúp đỡ nhau và làm chứng cho người vào đạo Tin Lành. Việc truyền đạo cá nhân nói trên thường đi kèm với biếu tặng kinh thánh, sách truyền đạo, mời đến nghe giảng, học đạo, làm lễ bắp têm. Sau khi trở thành tín đồ chính thức, các tân tín đồ lại tiếp tục "chứng đạo" cho các tân tín đồ khác, cho người thân, bạn bè của mình. Đây chính là chiến thuật "vết dầu loang" điển hình của đạo Tin Lành hiện nay ở nước ta. 

Trong cộng đồng người Thái ở Tây Bắc, phương thức chứng đạo cá nhân đang được áp dụng triệt để, phù hợp với quần chúng có trình độ văn hóa và dân trí thấp như: truyền đạo trực tiếp, nội dung đơn giản, lặp lại nhiều lần dưới dạng hỏi đáp để người nghe dễ nhớ, dễ hiểu. Trong quá trình truyền đạo, một thủ thuật thường được sử dụng phổ biến là tác động vào tâm lí, gây và khuếch trương phong trào qua việc tuyên truyền các phép lạ của Chúa như chữa bệnh nhờ cầu nguyện, tiên tri lời Chúa(3).

Thứ ba, từ lâu, các thế lực thù địch cách mạng nước ta luôn tìm mọi cách thực hiện ý đồ thâm nhập đạo vào vùng dân tộc thiểu số nói chung và vùng dân tộc Thái nói riêng để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”. Mục tiêu của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là tìm mọi cách loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phương thức cơ bản để thực hiện âm mưu nói trên là tiến hành “diễn biến hòa bình”. Trong tình hình hiện nay, khi vấn đề tôn giáo, dân tộc luôn tiềm ẩn những phức tạp và là ngòi nổ gây mất ổn định ở các nước thì các thế lực thù địch lại ráo riết hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để kích động, tạo nhân tố khủng hoảng, can thiệp, xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước ta, gắn tôn giáo với vấn đề dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị. Chúng tiến hành với nhiều phương thức, thủ đoạn, từ tâm lý đến vật chất, từ ngấm ngầm len lỏi truyền đạo theo kiểu rỉ tai từng người đến công khai lợi dụng chính sách tôn giáo của ta. Chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đạo vào vùng dân tộc thiểu số nhằm thông qua thần quyền để tập hợp lực lượng chống phá cách mạng. Đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc cũng không ngoại lệ. Một trong những hoạt động được chúng đẩy mạnh thời gian gần đây là sử dụng bọn phản động người Thái lưu vong để xâm nhập về nước nắm tình hình, gây cơ sở, kích động chia rẽ dân tộc, đòi phục hồi “Xứ Thái tự trị”. 

Đạo Tin Lành có nguồn tài chính không nhỏ, có nhiều tài liệu, phương tiện truyền giáo tinh vi và hiện đại. Trong những năm qua, các Hội Thánh Tin Lành quốc tế, đặc biệt là Hội Thánh Tin Lành Mỹ, đã giúp đỡ về vật chất, khuyến khích về tinh thần rất lớn cho đạo Tin Lành ở nước ta. Sự viện trợ này chủ yếu thông qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) có liên quan đến tôn giáo. Các tổ chức này chiếm một tỷ lệ nhất định trong tổng giá trị viện trợ giải ngân của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp Việt Nam. Trong năm 2004, theo báo cáo của 36 tổ chức liên quan đến tôn giáo, các tổ chức này tài trợ, triển khai tổng cộng 362 dự án và khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị giải ngân là 17.475.996 USD, chiếm 12,1% tổng giá trị viện trợ giải ngân của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Về cơ bản, các NGO có liên quan đến tôn giáo cũng hoạt động trong các lĩnh vực nhân đạo, phát triển tương tự như các tổ chức không có liên quan đến tôn giáo. Các hoạt động này tập trung chủ yếu vào những khu vực nông thôn hoặc miền núi (song song với quá trình truyền đạo). Lĩnh vực hoạt động của các tổ chức này theo tỉ trọng giá trị viện trợ giải ngân như sau: giải quyết các vấn đề xã hội 24,18%; hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập 21,22%; y tế 21,49%; giáo dục 27,05%; môi trường 4,73%; cứu trợ khẩn cấp 1,33%(4).

Sự phát triển của đạo Tin Lành trong vùng đồng bào dân tộc Thái mặc dù có mặt tích cực nhất định (đồng bào được học cách làm ăn mới, được khuyến khích học hành nâng cao trình độ, các tập tục lạc hậu phần nào được xóa bỏ...), nhưng mặt khác cũng làm xáo trộn không ít nếp sống, lối sống, cách sinh hoạt của đồng bào. Một số phong tục thể hiện giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc dần bị các tôn giáo mới xem nhẹ hoặc xóa bỏ như tục khóc thương người thân khi chết, tục thờ cúng tổ tiên và việc tổ chức các lễ hội truyền thống… Bên cạnh đó, sự phát triển của đạo Tin Lành còn gây chia rẽ trong nội bộ đồng bào dân tộc, giữa những người theo đạo và những người không theo đạo, trong từng gia đình, dòng họ, bản, mường... Hiện nay, trong cộng đồng người Thái đang diễn ra cuộc đấu tranh tâm lý, một mặt phải tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, mặt khác lại muốn hiện đại hóa đời sống văn hóa của mình bằng cách “Kinh hóa”, “Tây hóa” theo tư tưởng của đạo Tin Lành. Quá trình này diễn ra khá mạnh ở tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên dân tộc Thái.

3. Kết luận

Việc xác định những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của đạo Tin Lành trong đồng bào dân tộc Thái là điều quan trọng để tìm ra các giải pháp ổn định tình hình chính trị cho vùng Tây Bắc nước ta hiện nay. Chúng ta phải quan tâm phát triển mọi mặt đời sống cho đồng bào, nâng cao trình độ dân trí, đồng thời cần định hướng cho họ trong sinh hoạt tâm linh, để từng bước giúp đồng bào Thái xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần hội nhập với những trào lưu văn hóa tiến bộ của các dân tộc anh em trong nước và trên thế giới.(4)
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